ĐỀ THI THAM KHẢO HSG (10)

Môn:   SINH HỌC 11

Thời gian 180 phút

PHẦN SINH LÝ THỰC VẬT

Phần Trao đổi nước ở thực vật (2,0 đ)
Câu 1. Chú thích vào các mũi tên trên hình vẽ để chỉ ra các con đường hấp thụ nước từ đất vào đến mạch gỗ. Phân tích 2 con đường vận chuyển đó?
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Phần Trao đổi khoáng và nitơ (2,0 đ)
Câu 2.  Trong cơ thể thực vật, để có thể hình thành các hợp chất chứa nitơ và các hợp chất thứ cấp khác có sự tham gia của các quá trình sinh lý nào?

Phần quang hợp (2,0 đ)
Câu 3. Phân biệt con đường photphorin hóa vòng và photphorin hóa không vòng trong quang hợp?

Phần hô hấp ở thực vật (2,0 đ)
Câu 4. Trình bày về năng lượng hô hấp ở thực vật?

Phần Cảm ứng ở thực vật (2,0 đ)
Câu 5. Trình bày thí nghiệm chứng minh vai trò của auxin trong vận động hướng động của thực vật? Vì sao hướng động xảy ra chậm, trong khi ứng động xảy ra nhanh.

Phần Sinh sản ở thực vật (2,0 đ)
Câu 6. Ở một loài thực vật thụ tinh kép, khi quan sát 1 tế bào sinh dưỡng bình thường đang ờ kì giữa của nguyên phân thấy có 48 cromatit. Giả sử quá trình thụ tinh của hạt phấn đạt 87,5%, của noãn là 100% đã hình thành 56 hợp tử lưỡng bội sau đó thành 56 hạt chắc. (giả thiết các hạt phấn tham gia thụ phấn đều thụ tinh)
a. Tính số lượng nhiễm sắc thể đơn tương đương nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào sinh tinh và sinh trứng thực hiện quá trình phân bào cho đến lúc hoàn thành sự thụ tinh để đạt số hạt nói trên?

b. Tính số lượng nhiễm sắc thể đơn đã bị tiêu biến trong quá trình phân bào cho đến khi hoàn thành thụ tinh từ tất cả các tế bào sinh trứng và sinh tinh nói trên?

PHẦN SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Phần Hô hấp – Tuần hoàn (4,0 đ)
Câu 7.(2,0 đ)
a. Vạch đường đi của một phân tử oxi không khí đến tế bào có trong cánh tay của bạn, kể tên các cấu trúc có thể gặp trên đường đi đó?

b. Tưởng tượng đường đi của 1giọt máu trong tĩnh mạch phổi qua tim và vòng quanh cơ thể rồi lại trở về tĩnh mạch phổi. nêu rõ các ngăn tim, van tim và các loại mạch gặp trong hành trình tuần hoàn đó?

Câu 8. (2,0 đ)
Ở người, một số cơ chế được hoạt hóa trong trường hợp số lượng hồng cầu bị giảm nghiêm trọng. Một số cơ quan (bộ phận), chất được tiết ra, cơ quan đích và sự đáp ứng sinh học được liệt kê trong danh sách dưới đây (1-13). Hãy xem và điền các số thích hợp vào các ô thích hợp ở trong bảng.

1. Gan.              2. Thận.          3.Tim.         4. Chất Erythropietin.         5. Phổi.     6. Lách.      7. Tủy xương.       8. Hoocmon chống mất nước ADH.      9. Renin.      10. Các hoocmon sinh dục nam.          11. Ađrelanin.     12. Tăng tạo hồng cầu.    13. Tăng lượng glucozơ trong máu.    

	Tác nhân kích thích
	Cơ quan, mô bị kích thích
	Chất được tiết ra
	Cơ quan đích
	Sự đáp ứng sinh học

	Giảm số lượng hồng cầu
	
	
	
	


(Học sinh chỉ kẻ bảng và điền số thích hợp vào bài làm).

Phần Cảm ứng (2,0 đ)
Câu 9. Sự khác nhau giữa lan truyền xung thần kinh:

a. trên sợi thần kinh có bao mielin và trên sợi trục thần kinh không có bao mielin?

b. trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ? 

Phần Sinh sản ở động vật (2,0 đ)
Câu 10.a. Nhau thai có những chức năng gì? Phân tích rõ các chức năng đó?
b. Phân tích cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai?

ĐÁP ÁN

Phần trao đổi nước

Câu 1. Chú thích vào các mũi tên trên hình vẽ để chỉ ra các con đường hấp thụ nước từ đất vào đến mạch gỗ. Phân tích 2 con đường vận chuyển đó?
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Đáp án: 

Chú thích đúng : (1,0đ)

- Nước được hấp thụ vào rễ theo 2 con đường: (0,5đ)

+ con đường sống: chất nguyên sinh – không bào.

+ con đường không sống: thành tế bào – gian bào 

- Cơ chế: (0,5đ)

     + thẩm thấu: nồng độ các chất của không bào trong tế bào cao hơn nồng độ các chất đó của dịch đất (nước di chuyển theo gradien thế nước). Dòng nước thẩm thấu từ tế bào này sang tế bào khác liên tục cho đến khi nước ngập đầy trong mạch gỗ. Các chất khoáng được vận chuyển tích cực vào bên trong tế bào cũng làm cho nồng độ các chất bên trong tế bào cao hơn bên ngoài. Nước được vận chuyển từ tế bào chất của tế bào này sang tế bào khác cạnh nhau qua cầu tế bào chất.

    + ngậm nước: phân tử nước hút bám trên thành tế bào ngậm nước của tế bào rễ và chuyển động từ biểu bì đến vỏ, đến thành tế bào nội bì.

Phần Trao đổi khoáng và nitơ

Câu 2. Trong cơ thể thực vật, để có thể hình thành các hợp chất chứa nitơ và các hợp chất thứ cấp khác có sự tham gia của các quá trình sinh lý nào?

Đáp án:

- Quang hợp: cung cấp năng lượng (cho các phản ứng đồng hóa) và các sản phẩm hữu cơ (0,5 đ)
- Hô hấp: cung cấp năng lượng cho quá trình hấp thụ khoáng chủ động, các axit hữu cơ, các sản phẩm hữu cơ trung gian,... (0,75 đ)
- Hấp thụ nước, khoáng, NH4+, NO3- ,... tổng hợp protein và các sản phẩm thứ cấp khác.(0,75 đ)
Phần quang hợp

Câu 3. Phân biệt con đường photphorin hóa vòng và photphorin hóa không vòng trong quang hợp?

Đáp án: (Mỗi cặp ý đúng cho 0,5 đ)
	
	Photphorin hóa không vòng
	Photphorin hóa vòng

	- Ý nghĩa:
	Là con đường chủ yếu mà cây thu được năng lượng ánh sáng cao nhất do dòng electron từ trung tâm phản ứng của hệ thống ánh sáng I và II.


	Là con đường sử dụng năng lượng ánh sáng để tạo ra ATP, không dùng để tổng hợp glucozơ vì không tạo NADPH để khử cacbon; không có hiệu quả với ánh sáng thu được và chỉ có ý nghĩa với các sinh vật ít phát triển.

	- Diễn biến:
	Cả 2 hệ thống ánh sáng I và II tham gia. Hệ thống ánh sáng I (có trung tâm phản ứng là P700) dẫn năng lượng và nguyên tử hidro tới phản ứng enzim để tạo nên glucozơ: tổng hợp NAHPH; hệ thống ánh sáng II (trung tâm phản ứng là P680) dẫn electron đến thay thế những electron bị mất đi ở P700, chúng nhận electron từ các phân tử sắc tố khác chuyển đến, trong quá trình này tổng hợp ATP, mặt khác electron bị mất được bù từ electron của nước.
	chỉ có hệ thống ánh sáng I tham gia.



	- Sản phẩm:
	2ATP, 1 NADPH + H+ , O2. 
	1 ATP

	- Vai trò:
	thu nhận năng lượng để tạo thành  ATP và NADPH; vận chuyển H (trong NADPH) cho phản ứng tối.
	thu nhận năng lượng ánh sáng để tạo ATP.

	Đường đi của electron
	Không khép kín vòng
	Đi vòng

	Hệ sắc tố
	PSI P700
	PSII P680 và PSI P700

	Mức độ tiến hóa
	Thấp hơn
	Cao hơn


Phần hô hấp ở thực vật:

Câu 4. Trình bày về năng lượng hô hấp ở thực vật?

Đáp án:

- Khái niệm hô hấp ở thực vật.(0,25 đ) 

- Ý nghĩa của hô hấp: Năng lượng hô hấp được tạo ra dưới dạng ATP và nhiệt.(0,25 đ)
+ Hô hấp hiếu khí: là con đường chủ yếu cung cấp năng lượng cho thực vật (0,5 đ)
Có 2 quá trình tạo năng lượng ATP: photphorin hóa trực tiếp cơ chất (đường phân và chu trình Crebs) và qua chuỗi vận chuyển electron hô hấp.

+ Lên men: là phản ứng thích nghi của TV trong điều kiện thiếu oxi, tạo ra ít năng lượng ATP. (0,5 đ)
- Năng lượng dưới dạng nhiệt được tạo ra để giữ nhiệt cho cơ thể, tạo điều kiện cho các phản ứng. Một phần thải ra môi trường.(0,5 đ)
Phần Cảm ứng ở thực vật:

Câu 5. Trình bày thí nghiệm chứng minh vai trò của auxin trong vận động hướng động của thực vật? Vì sao hướng động xảy ra chậm, trong khi ứng động xảy ra nhanh.

Đáp án: 

- Vai trò của auxin trong vận động hướng động: (1,0 đ)

2,5 đ) và vận động trương nước (lấy VD đóng mở khí khổng và cụp lá cây trinh nữ) (0,5 đ).
Phần Sinh sản ở thực vật

Câu 6. Ở một loài thực vật thụ tinh kép, khi quan sát 1 tế bào sinh dưỡng bình thường đang ờ kì giữa của nguyên phân thấy có 48 cromatit. Giả sử quá trình thụ tinh của hạt phấn đạt 87,5%, của noãn là 100% đã hình thành 56 hợp tử lưỡng bội sau đó thành 56 hạt chắc. (các hạt phấn tham gia thụ phấn đều thụ tinh)

a. Tính số lượng NST đơn tương đương nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào sinh tinh và sinh trứng thực hiện quá trình phân bào cho đến lúc hoàn thành sự thụ tinh để đạt số hạt nói trên?

b. Tính số lượng nhiễm sắc thể đơn đã bị tiêu biến trong quá trình phân bào cho đến khi hoàn thành thụ tinh từ tất cả các tế bào sinh trứng và sinh tinh nói trên? 
Đáp án:
a. Số NST đơn cung cấp cho tế bào sinh tinh phân bào cho đến khi hoàn thành quá trình thụ tinh là: 10n x 16
 Số NST đơn cung cấp cho tế bào sinh trứng phân bào cho đến khi hoàn thành quá trình thụ tinh là: 9n x 56.
b. Số NST đơn tiêu biến trong quá trình phân bào của tế bào sinh tinh cho đến khi hoàn thành quá trình thụ tinh là: 16n + 4n.16
Số NST đơn tiêu biến trong quá trình phân bào của tế bào sinh trứng cho đến khi hoàn thành quá trình thụ tinh là: 8n.56
PHẦN SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Phần Hô hấp – Tuần hoàn

Câu 7.a. Vạch đường đi của một phân tử oxi không khí đến tế bào có trong cánh tay của bạn, kể tên các cấu trúc có thể gặp trên đường đi đó? (2,0 đ)
b. Tưởng tượng đường đi của 1giọt máu trong tĩnh mạch phổi qua tim và vòng quanh cơ thể rồi lại trở về tĩnh mạch phổi. nêu rõ các ngăn tim, van tim và các loại mạch gặp trong hành trình tuần hoàn đó? (2,0 đ)
Đáp án: (HS trình bày đủ mới cho điểm tối đa)
a. O2 không khí ( qua khoang mũi ( hầu ( thanh quản ( khí quản ( phế quản gốc ( phế quản nhỏ ( phế nang ( khuếch tán qua vách phế nang vào thành mao mạch, vào máu ( huyết tương ( vào tế bào hồng cầu, kết hợp với hồng cầu được máu chuyển đến tim ( theo động mạch đến cơ ( mao mạch cơ ( tách khỏi Hb ( khuếch tán vào bào chất của tế bào cơ.
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Câu 8. Ở người, một số cơ chế được hoạt hóa trong trường hợp số lượng hồng cầu bị giảm nghiêm trọng. Một số cơ quan (bộ phận), chất được tiết ra, cơ quan đích và sự đáp ứng sinh học được liệt kê trong danh sách dưới đây (1-13). Hãy xem và điền các số thích hợp vào các ô thích hợp ở trong bảng.

1. Gan.              2. Thận.          3.Tim.         4. Chất Erythropietin.         5. Phổi.     6. Lách.      7. Tủy xương.       8. Hoocmon chống mất nước ADH.      9. Renin.      10. Các hoocmon sinh dục nam.          11. Ađrelanin.     12. Tăng tạo hồng cầu.    13. Tăng lượng glucozơ trong máu.    

	Tác nhân kích thích
	Cơ quan, mô bị kích thích
	Chất được tiết ra
	Cơ quan đích
	Sự đáp ứng sinh học

	Giảm số lượng hồng cầu
	
	
	
	


  (Học sinh chỉ kẻ bảng và điền số thích hợp vào bài làm).

Đáp án: 2, 4, 7, 12. (mỗi đáp án đúng cho 0,5 đ)
Phần Cảm ứng

Câu 9. Sự khác nhau giữa lan truyền xung thần kinh:

a. trên sợi thần kinh có bao mielin và trên sợi trục thần kinh không có baomielin? (1,0 đ)
b. trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ? (1,0 đ)
Đáp án: a.

	Trên sợi không có bao mielin
	Trên sợi có bao mielin

	- Dẫn truyền liên tục trên sợi trục 

- Tốc độ lan truyền chậm 

- Không tốn năng lượng cho bơm Na+/K+                                                                   
	- Dẫn truyền nhảy cóc từ eo ranvie này đến eo ranvie khác.

- Tốc độ lan truyền nhanh

- Tốn năng lượng cho bơm Na+/K+  


b. 

	Trên sợi thần kinh
	Trong cung phản xạ

	- Hướng dẫn truyền theo 2 chiều kể từ nơi kích thích
	- Hướng dẫn truyền theo một chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh rồi đến cơ quan trả lời.


Phần Sinh sản ở động vật

Câu 10.a. Nhau thai có những chức năng gì? Phân tích rõ các chức năng đó? (1,0 đ)
b. Phân tích cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai? (1,0 đ)
Đáp án:

a. Nhau thai có những chức năng: (1,0 đ) (Mỗi chức năng cho 0,15 đ)
	- Chức năng dinh dưỡng
	- Vận chuyển các chất dinh dưỡng như glucozơ, axit amin, axit béo, muối khoáng, vitamin từ máu mẹ tới máu thai nhi.

- Dự trữ dinh dưỡng như Gluxit, lipit, protein, Fe, Ca trong thời kì đầu mang thai để sau này cung cấp cho thai khi thai đòi hỏi lớn hơn khả năng cung cấp của mẹ lấy từ bữa ăn.

	- Chức năng bài tiết
	- Vận chuyển sản phẩm phân hủy có nitơ như NH3 , ure, axit uric,... từ máu thai nhi đến máu mẹ để thải ra ngoài.

	- Chức năng hô hấp
	- Vận chuyển oxi từ mẹ sang thai nhi và CO2 từ thai nhi sang mẹ.

	- Chức năng nội tiết
	- Tiết Ostrogen, progesteron, relexin, HCG, HCS cho phép thai nhi tổng hợp các hoocmon khác để chuyển vào máu mẹ và 

hoocmon từ máu mẹ sang máu thai nhi.

	- Vận chuyển miễn dịch
	- Vận chuyển các kháng thể của mẹ vào máu thai nhi để tạo miễn dịch thụ động cho thai.


  b. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai. 
 (0,5 đ) - Điều kiện để có thai là trứng được thụ tinh và làm tổ trong lớp niêm mạc tử cung để phát triển một cách bình thường cho đến khi sinh. Do đó muốn không có thai thì phải:

+ ngăn không cho trứng chín và rụng

+ Nếu trứng đã rụng thì ngăn không cho tinh trùng gặp trứng (ngăn không cho trứng được thụ tinh)

+ Ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ.

=> một số biện pháp sau: (0,5 đ)
* Ngăn không cho trứng chín và rụng => dùng viên tránh thai có chứa progesteron và ostrogen để ngăn tuyến yên tiết FSH và LH, do đó trứng không phát triển đến độ chín và rụng.

* Ngăn không cho trứng thụ tinh:

- Dùng bao cao su/nón âm đạo

- Đình sản (thắt ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng) (áp dụng với những gia đình đã có con, không muốn sinh con tiếp)

* Ngăn trứng làm tổ: Dùng dụng cụ tránh thai (vòng tránh thai) 

* Khi đã trót có thai mà không muốn có sinh con thì giải quyết bằng hút, nạo thai sớm ở cơ sở y tế.
















Van tổ chim





Trao đổi chất với tổ chức





Van tổ chim





Van 3 lá





Trao đổi khí
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